BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              
TRƯỜNG ĐẠI HỌC …..            
      

THỐNG KÊ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN NGÀNH LL&PPDH HÓA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN 2020-2024
Bảng. Danh mục các đề tài khoa học của giảng viên trong 5 năm (2020-2024)
	Số lượt
	
TT
	
Tên đề tài nghiên cứu
	Đề tài cấp 
	
Chủ nhiệm đề tài
	Thành viên tham gia đề tài

	5
	1
	Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Hóa phân tích theo tiếp cận CDIO T2019-59TĐ
	Trường
	PGS.TS. Đinh Thị Trường Giang

	1. PGS. TS. Nguyễn Hoa Du
2. GS. Trần Đình Thắng
3. TS. Nguyễn Hoàng Hào
4. ThS. Trương Thị Bình Giang
5. ThS. Đinh Thị Huyền Trang

	4
	2
	Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức PP&LLPPDH theo tiếp cận CDIO 
	Trường
	PGS.TS Cao Cự Giác
	TS. Nguyễn Thị Diễm Hằng
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hiền
TS. Lê Danh Bình


	4
	3
	Nghiên cứu chế tạo hệ chất lỏng từ kích thước nano chất lượng cao trên nền Fe (Fe3O4, CoFe2O4) định hướng làm thuốc tương phản trong chẩn đoán mô bệnh bằng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ MRI
	Bộ 
	PGS.TS Lê Thế Tâm
	PGS.TS. Nguyễn Hoa Du; PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết; TS. Lê Thị Thu Hiệp; TS. Nguyễn Hoàng Hào

	3
	4
	Nghiên cứu chế tạo hệ nano lai từ-quang Fe3O4/Au làm chất tương phản trong chẩn đoán hình ảnh bằng kỹ thuật chụp ảnh CT và MRI
	Bộ
	PGS.TS Nguyễn Hoa Du
	PGS.TS. Lê Thế Tâm
PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết
TS. Hồ Đình Quang
ThS. NCS Nguyễn Thị Ngọc Linh
CN. Nguyễn Thị Tâm
CN. Lê Quốc Khánh
KTV. Nguyễn Văn Đông

	6
	5
	Nghiên cứu rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học theo tiếp cận CDIO
Mã số : T2021-22TĐ
	Trường
	PGS.TS Phan Thị Hồng Tuyết
	PGS.TS. Lê Đức Giang
PGS.TS. Đinh Thị Trường Giang
PGS.TS Cao Cự Giác
PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng
TS. Đậu Xuân Đức

	3
	6
	Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm nano phức hợp Ag-chitosan và đồng hữu cơ (organocopper) phòng trị bệnh thán thư hại cam và bệnh thối búp hại chè trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Tỉnh Nghệ An
	PGS.TS Lê Thế Tâm
	PGS.TS. Nguyễn Hoa Du; PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết; TS. Lê Thị Thu Hiệp

	3
	7
	Nghiên cứu chế tạo một số hệ chất lỏng lai từ-quang đa chức năng có cấu trúc nano ứng dụng làm chất tương phản kép trong chẩn đoán hình ảnh MRI/CT
	Qũy Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) -  Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigdata)
Mã số VINIF.2021.STS.10
	PGS.TS Lê Thế Tâm
	PGS.TS. Nguyễn Hoa Du; PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết; TS. Lê Thị Thu Hiệp

	1
	8
	Nghiên cứu quy trình chiết xuất cao toàn phần có tác dụng kháng viêm, bảo vệ gan từ quả Dứa dại (Pandanus tonkinensis Mart. ex B. Stone)
	Thành phố/tỉnh
	GS. Phạm Hùng Việt

	TS. Đinh Thị Huyền Trang 

	
	9
	Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của một số hợp chất limonoid, đánh giá khả năng chống oxy hóa, chống viêm định hướng ứng dụng sản xuất dược liệu.
	Bộ
	TS Phan Thị Thùy
	1. TS. Phan Thị Thùy
2. TS. Đậu Xuân Đức
3. TS.Hoàng Văn Trung
4. ThS. Nguyễn Văn Tráng
5. NCS. Trần Trung Hiếu
6. HVCH. Thái Thị Trang

	2
	10
	Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ theo tiếp cận CDIO, MS: T2023-15CS
	Trường
	PGS.TS. Lê Đức Giang
	PGS.TS. Đậu Xuân Đức, TS. Hoàng Văn Trung, TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, TS. Lê Thị Mỹ Châu

	3
	11
	Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho sinh viên sư phạm hoá học theo tiếp cận CDIO. 
	Bộ
	PGS.TS Cao Cự Giác
	TS. Đặng Thị Thuận An
PGS.TS. Đinh Thị Trường Giang
TS. Đậu Xuân Đức
NCS. Lê Thị Thu Hiệp
TS. Phạm Ngọc Tuấn
TS. Lý Huy Hoàng

	4
	12
	Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học theo tiếp cận CDIO
	Trường
	PGS.TS Cao Cự Giác
	TS. Nguyễn Thị Diễm Hằng
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hiền
TS. Lê Danh Bình
TS. Hoàng Thị Thúy Hương

	3
	13
	Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hóa phân tích theo tiếp cận CDIO
	Trường
	PGS.TS Đinh Thị Trường Giang
	1.TS. Phan Thị Thuỳ                                            2.TS. Mai Thị Thanh Huyền                                            3.TS.Nguyễn Hoàng Hào                                            4.TS. Nguyễn Tân Thành

	4
	14
	Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Hóa vô cơ theo tiếp cận CDIO
Mã số: T2023 – 16CS
	Trường
	PGS.TS Phan Thị Hồng Tuyết
	TS. Lê Thế Tâm
PGS.TS. Nguyễn Hoa Du
PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng
TS. Đào Thị Thanh Xuân

	3
	15
	Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác dị hợp N-CeO2@rGO(N-rGO) ứng dụng cho phản ứng quang phân hủy chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong môi trường nước bằng ánh sáng khả kiến
	Bộ
	TS Nguyễn Hoàng Hào
	TS. Hồ Đình Quang-
 GS.TS. Nguyễn Ngọc Hà-ĐHSPHN TS. Lê Thế Tâm ThS. Trương Thị Bình Giang 
CN. Nguyễn Thị Hòa CN. Dương Thị Ngọc Hằng

	1
	16
	Xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Giáo dục thể chất
	Trường
	TS Nguyễn Mạnh Hùng
	PGS TS Nguyễn Thị Bích Hiền

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thống kê theo thứ tự của năm hoàn thành, chỉ thống kê đề tài của GV tham gia đào tạo ngành được đánh giá, đúng với số lượng ở bảng 1.
NGƯỜI LẬP                    					TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	TT
	Họ tên
	Cấp Bộ
	Cấp Trường
	

	1
	Đinh Thị Trường Giang
	x
	X x x
	

	
	Nguyễn Hoa Du
	X x x x
	X x
	

	
	Nguyễn Hoàng Hào
	X x
	X x
	

	
	Trương Thị Bình Giang
	x
	x
	

	
	Đinh Thị Huyền Trang
	x
	x
	

	
	Cao Cự Giác
	x
	X x x
	

	
	Nguyễn Thị Diễm Hằng
	
	X x
	

	
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	
	X x x
	

	
	Lê Danh Bình
	
	X x
	

	
	Lê Thế Tâm
	X x x x x
	x
	

	
	Phan Thị Hồng Tuyết
	X x x x
	X x
	

	
	Lê Đức Giang 
	
	X x
	

	
	Nguyễn Xuân Dũng
	
	X x
	

	
	Đậu Xuân Đức
	X x
	X x
	

	
	Phan Thị Thùy
	x
	X x
	



Bảng: Thống kê kết quả GV hướng dẫn học viên làm luận văn Thạc sĩ/NCKH
 giai đoạn 2020–2024

	STT
	Họ tên giảng viên
	Loại hình hoạt động KHCN
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng

	1
	Cao Cự Giác
	HD luận văn Thạc sĩ
	3
	3
	3
	2
	2
	13

	
	
	HD NCKH
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Lê Đức Giang
	HD luận văn Thạc sĩ
	2
	2
	0
	0
	2
	6

	
	
	HD SV NCKH
	0
	0
	1
	0
	1
	2

	3
	Đinh Thị Trường Giang
	HD luận văn thạc sĩ
	3
	1
	1
	1
	1
	7

	
	
	HD SV NCKH
	0
	0
	1
	0
	3
	4

	4
	Phan Thị Hồng Tuyết
	HD luận văn thạc sĩ
	1
	1
	1
	2
	1
	6

	
	
	HD sv NCKH
	0
	0
	0
	0
	2
	2

	5
	Nguyễn Xuân Dũng
	HD luận văn thạc sĩ
	1
	 
	1
	 
	1
	 3

	
	
	HD sv NCKH
	
	
	
	
	
	

	6
	Đậu Xuân Đức
	HD luận văn thạc sĩ
	2
	1
	2
	0
	0
	5

	
	
	HD sv NCKH
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Phan Thị  Thùy
	HD luận văn thạc sĩ
	0
	1
	0
	1
	0
	2

	
	
	HD sv NCKH
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	8
	Lê Danh Bình
	HD luận văn thạc sĩ
	3
	1
	2
	2
	0
	8

	
	
	HD sv NCKH
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Đinh Thị Huyền Trang
	HD luận văn thạc sĩ
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	
	HD sv NCKH
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	HD Luận văn Thạc sĩ
	3
	2
	2
	2
	1
	10

	
	
	HD sv NCKH
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Nguyễn  
Hoàng  Hào
	HD Luận văn thạc sỹ
	0
	0
	1
	0
	1
	2

	
	
	HD sv NCKH
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Lê Thế Tâm
	
	0
	1
	2
	0
	1
	4

	
	
	
	4
	3
	0
	0
	0
	7


	13
	Trương Thị Bình Giang
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Nguyễn Hoa Du
	Hướng dẫn LV ThS
	1
	1
	0
	0
	0
	2

	
	
	Hướng dẫn SVNCKH
	4
	3
	0
	0
	0
	7

	15
	Nguyễn Thị 
Diễm Hằng
	Hướng dẫn LV ThS
	0
	0
	0
	2
	1
	3

	
	
	Hướng dẫn SVNCKH
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	27
	20
	17
	12
	19
	95




	TT
	Họ tên
	Nơi đăng
	
	
	

	
	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	Tạp chí / tập san cấp trường
	[bookmark: _Toc78787801]Hội thảo quốc tế
	[bookmark: _Toc78787802]Hội thảo 
trong nước
	[bookmark: _Toc78787803]Hội thảo ở trường

	1. 
	Đinh Thị Trường Giang
	4
	1
	
	1
	
	

	2. 
	Nguyễn Hoa Du
	10
	7
	
	
	
	

	3. 
	Nguyễn Hoàng Hào
	10
	5
	
	
	
	

	4. 
	Trương Thị Bình Giang
	2
	7
	
	2
	
	

	5. 
	Đinh Thị Huyền Trang
	5
	4
	
	1
	
	

	6. 
	Cao Cự Giác
	6
	16
	
	
	2
	

	7. 
	Nguyễn Thị Diễm Hằng
	
	7
	
	
	4
	

	8. 
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	
	1
	
	
	2
	

	9. 
	Lê Danh Bình
	
	5
	
	
	1
	

	10. 
	Lê Thế Tâm
	15
	6
	
	
	1
	

	11. 
	Phan Thị Hồng Tuyết
	9
	3
	
	1
	2
	

	12. 
	Lê Đức Giang 
	30
	5
	0
	0
	1
	0

	13. 
	Nguyễn Xuân Dũng
	1
	1
	
	2
	4
	

	14. 
	Đậu Xuân Đức
	43
	5
	
	
	
	

	15. 
	Phan Thị Thùy
	26
	3
	
	
	
	



